
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12 ngõ 39 Dốc Tam Đa, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÚC TRƯỜNG

0110594518

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy trong 
các lĩnh vực: y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học kỹ thuật, công 
nghiệp, môi trường

4659

5. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ hoạt động báo chí)

8230

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Loại trừ dịch vụ lấy lại tài sản, hoạt động đấu giá độc lập

8299

9. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết:
Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực 
thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. Thời 
gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học 
nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học 
đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

8531

10. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: 
Dạy nghề (trừ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp)

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÚC TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0823306663
Email: Locphuctruong@gmail.com 

Fax:
Website:
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11. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết:
Nhóm này gồm: Hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng để người 
học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ 
trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp 
của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng 
kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám 
sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Thời 
gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 
02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo 
đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 
đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối 
với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào 
tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và 
thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 
thông.

8533

12. Đào tạo đại học
Chi tiết:
- Hoạt động về đào tạo mới và nâng cao trình độ trong các học 
viện, trường đại học thời gian từ ba đến năm năm học tập trung 
liên tục tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông hoặc người đã tốt nghiệp trình độ 
trung cấp và đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức 
văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành để đạt được trình độ bậc 6
 theo khung trình độ quốc gia. Không phân biệt hình thức đào 
tạo.
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được thiết kế phù hợp 
với ngành nghề đào tạo, đảm bảo cho sinh viên có kiến thức, 
kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp, có thể 
tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

8541

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công nghiệp 
phần mềm, phần cứng (chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép)

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

15. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511
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17. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

18. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

19. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm máy tính

6201

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

24. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; 
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) - 
Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Cung cấp dịch vụ 
nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động - Cung cấp 
dịch vụ internet - Dịch vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin 
mạng - Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

6399

25. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (Ngoại trừ tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

7020

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Quảng cáo
Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo thương mại (Không bao gồm 
dịch vụ thiết kế công trình, quảng cáo rượu, quảng cáo thuốc 
lá);

7310

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất, thiết kế logo, thiết 
kế quảng cáo - Thiết kế trang web, thiết kế phần mềm ứng 
dụng trên thiết bị di động

7410

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Loại trừ: hoạt động của các nhà báo độc lập, tư vấn chứng 
khoán

7490

30. Bán buôn tổng hợp 4690

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ: bán lẻ bình ga, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí và thực hiện theo quyết định số 64/2009/qđ-
UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/qđ- UBND 
ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh về phê 
duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn 
thành phố hồ chí minh

4791
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8.600.000.000 VNĐ

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

40. Bưu chính 5310

41. Chuyển phát 5320

42. Xuất bản phần mềm
Chi tiết:
- Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ 
thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương 
trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

5820(Chính)

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng, công nghiệp, 
văn phòng, máy chiếu, thiết bị điện tử;

7730

44. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Hoạt động cho thuê lại lao động;

7830

45. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

46. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

47. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 860.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VIỆT CƯỜNG

Tập thể cơ khí 
k70, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

283.800 2.838.000.000 33,000

Tổng số 283.800 2.838.000.000 33,000

0010790296
10

2 NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

Số 8 ngách 109/1 
phố Trung Liệt, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

283.800 2.838.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 283.800 2.838.000.000 33,000

0010810265
97

3 TRẦN THỊ HÀ Số 12 ngõ 39 Dốc 
Tam Đa, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

292.400 2.924.000.000 34,000

Tổng số 292.400 2.924.000.000 34,000

0241830189
46

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001081026597
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 8 ngách 109/1 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8 ngách 109/1 phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT DŨNG Nam

03/02/1981 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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